	
	CHỦ ĐỀ 16: ĐIỆN TRƯỜNG ĐỀU
BÀI TẬP NĂNG LỰC & CẤP ĐỘ TƯ DUY
(Bám sát CT GDPT mới)



Họ và tên…………………………………………………..…………………Trường……………………………………….…...
I.LÍ THUYẾT CẦN NẮM
1. Điện trường đều
[image: Giữa hai bản phẳng song song nhiễm điện trái dấu có cường độ điện trường đều  là E. Một điện tích q>0 bay vào trong điện ?]+Cường độ điện trường tại mọi điểm bằng nhau về độ lớn, giống nhau về phương và chiều gọi là điện trường đều.
+Các đường sức trong điện trường đều là những đường thẳng song song và cách đều nhau.
Chú ý: Điện trường giữa hai bản phẳng nhiễm điện trái dấu đặt song song là điện trường đều.
2. Điện trường đều giữa hai bản phẳng tích điện trái dấu

Cường độ điện trường giữa hai bản phẳng nhiễm điện trái dấu đặt song song có độ lớn bằng tỉ số giữa hiệu điện thế giữa hai bản phẳng và khoảng cách giữa chúng:
Trong đó U là hiệu điện thế giữa hai bản phẳng, đơn vị là vôn (V).
d là khoảng cách giữa hai bản phẳng, đơn vị là mét (m).
E là cường độ điện trường giữa hai bản phẳng, đơn vị là vôn/mét (V/m).
3. Điện tích chuyển động trong điện trường đều
[image: ]Khi một điện tích bay vào điện trường đều theo phương vuông góc với đường sức, dưới tác dụng của lực điện trường: 
Vận tốc theo phương song song với đường sức bị biến đổi.
Vận tốc theo phương vuông góc với đường sức không thay đổi. 
Kết quả là vận tốc của điện tích liên tục đối phương và tăng dần độ lớn, quỹ đạo chuyển động trở thành đường parabol.
II.BÀI TẬP MINH HỌA


BÀI TẬP 1. Một hạt bụi khối lượng , nằm cân bằng trong điện trường đều có phương thẳng đứng, hướng xuống, cường độ .Lấy g=10m/s2. Tính điện tích của hạt bụi?
Hướng dẫn

[image: ]*Điều kiện cân bằng của hạt bụi:
*Xét về mặt độ lớn ta có:








BÀI TẬP 3. Một giọt dầu hình cầu nằm lơ lửng trong điện trường của hai bản kim loại tích điện trái dấu đặt nằm ngang, bản phía trên là bản dương. Đường kính của giọt dầu là 1 mm. Khối lượng riêng của dầu là 800 kg/m3. Khoảng cách giữa hai bản là 2 cm. Hiệu điện thế giữa hai bản là 200V. Lấy g = 10 m/s2. Bỏ qua lực đẩy Asimet. Tính điện tích của giọt dầu.
Hướng dẫn

[image: ]




BÀI TẬP 4. Quả cầu nhỏ khối lượng 20 g mang điện tích được treo bởi dây mảnh trong điện trường đều có vectơ  nằm ngang. Khi quả cầu cân bằng, dây treo hợp với phương đứng một góc, lấy. Độ lớn của cường độ điện trường bằng bao nhiêu?
Hướng dẫn[image: ]

*Điều kiện cân bằng: 


BÀI TẬP 5. Một quả cầu nhỏ mang điện tích đang được cân bằng trong điện trường đều do tác dụng của trọng lực và lực điện trường. Đột ngột giảm độ lớn điện trường đi còn một nửa nhưng vẫn giữ nguyên phương và chiều của đường sức điện. Lấy g =10m/s2. Tính thời gian để quả cầu di chuyển được 5cm trong điện trường. 
Hướng dẫn

*Lúc đầu lực điện cân bằng với trọng lực, ta có:
*Khi đột ngột giảm điện trường, trọng lực thắng lực điện, sinh ra gia tốc:



*Thời gian chuyển động của quả cầu nhỏ: 

[image: ]BÀI TẬP 6.Hai bản phẳng có kích thước lớn và bằng nhau, đặt song song với nhau, cách nhau một khoảng d = 24 cm như hình. Hiệu điện thế giữa hai bản phẳng là 48 V. Một êlectron () bay vào chính giữa hai bản phẳng theo phương vuông góc với các đường sức điện trường với vận tốc 2.106 m/s. Bỏ qua điện trường Trái Đất, lực cản môi trường, trọng lực tác dụng lên êlectron. Hãy viết phương trình quỹ đạo của chuyển động.



Hướng dẫn

[image: ]Gia tốc trên trục Oy:
*Phương trình chuyển động trên 2 trục Ox và Oy: 

(x, y tính theo mét)
(Ox là thẳng đều, Oy là chuyển động thẳng biến đổi đều)
*Từ phương trình quỹ đạo cho thấy êlectron sẽ chuyển động theo cung parabol sẽ có bề lõm hướng lên bản phẳng nhiễm điện dương và khi gặp bản này chuyển động sẽ kết thúc.





[image: ]BÀI TẬP 7. Khói thải từ một số nhà máy (hình vẽ) có thể chứa nhiều hạt bụi gây ô nhiễm môi trường. Để giảm thiểu tác hại của bụi người ta dùng máy lọc bụi tĩnh điện theo nguyên tắc cơ bản sau: Hai bản kim loại phẳng tích điện trái dấu và đặt song song với nhau trong không khí được đặt thẳng đứng, cách nhau d = 20cm, chiều cao mỗi bản là. Hiệu điện thế giữa hai bản U = 4.104V. Không khí chứa bụi được thổi đi lên theo phương thẳng đứng qua khoảng giữa hai bản kim loại. Cho rằng mỗi hạt bụi có m ; . Khi bắt đầu đi vào giữa hai bản kim loại, hạt bụi có  theo phương thẳng đứng hướng lên. Bỏ qua tác dụng của trọng lực. Tìm điều kiện của để mọi hạt bụi đều bị hút dính vào bản kim loại.
[image: ]Hướng dẫn

*Để mọi hạt bụi dính vào hai bản kim loại thì quãng đường đi của các hạt bụi (theo phương thẳng đứng) là L phải thỏa mãn điều kiện:
















III.BÀI TẬP NĂNG LỰC & CẤP ĐỘ TƯ DUY
Câu 1. Trong các hình dưới đây, hình nào biểu diễn điện trường đều?
 (
a)
b
)
c
)
d
)
)





A.Hình a.	B.Hình b.	C. Hình c.	D. Hình d.
Câu 2. Cường độ điện trường đều giữa hai bản kim loại phẳng song song được nối với nguồn điện có hiệu điện thế U sẽ giảm đi khi
A. tăng hiệu điện thế giữa hai bản phẳng.	B.tăng khoảng cách giữa hai bản phẳng.
C. tăng diện tích của hai bản phẳng.	D. giảm diện tích của hai bản phẳng. 
Câu 3. Điện trường đều tồn tại ở
A. xung quanh một vật hình cầu tích điện đều.
B. xung quanh một vật hình cầu chỉ tích điện đều trên bề mặt.
C. xung quanh hai bản kim loại phẳng, song song, có kích thước bằng nhau.
D.trong một vùng không gian hẹp gần mặt đất.
Câu 4. Các đường sức điện trong điện trường đều
A. chỉ có phương là không đổi.	B. chỉ có chiều là không đổi.
C.là các đường thẳng song song cách đều.	D. là những đường thẳng đồng quy.
Câu 5. Khi một điện tích chuyển động vào điện trường đều theo phương vuông góc với đường sức điện thì yếu tố nào sẽ luôn giữ không đổi?
A.Gia tốc của chuyển động.	B. Phương của chuyển động.
C. Tốc độ của chuyển động.	D. Độ dịch chuyển sau một đơn vị thời gian.
Câu 6. Khi một điện tích chuyển động vào điện trường đều theo phương vuông góc với đường sức điện thì điện trường sẽ không ảnh hưởng tới
A. gia tốc của chuyển động.
B.thành phần vận tốc theo phương vuông góc với đường sức điện.
C. thành phần vận tốc theo phương song song với đường sức điện.
D. quỹ đạo của chuyển động.
Câu 7. 
[image: ]Để chuẩn đoán hình ảnh trong y học người ta thường sử dụng tia X (hay tia Rơn-ghen) để chụp X quang và chụp CT. Cho rằng vùng điện trường giữa hai cực của ống tia X (hình vẽ) là một điện trường đều. Khoảng cách giữa hai cực bằng 2 cm, hiệu điện thế giữa hai cực là 120 kV. Biết điện tích của electron . Độ lớn lực điện trường tác dụng lên êlectron bằng
A.9,6.10-13 N.	B. 9,6.10-18 N.	C. 9,6.1013 N.	D. 9,6.10-16 N.




Câu 8. [image: ] Hình bên là tế bào cơ thể mực ống khi đang nghỉ ngơi, không kích thích. Người ta sử dụng một máy đo điện thế (điện kế) cực nhạy để đo điện thế nghỉ của tế bào thần kinh. Đặt điện cực thứ nhất của máy lên mặt ngoài của màng tế bào, còn điện cực thứ hai thì đâm xuyên qua màng tế bào, đến tiếp xúc với tế bào chất. Mặt trong của màng tế bào trong cơ thể sống mang điện tích âm, mặt ngoài mang điện tích dương. Hiệu điện thế giữa hai mặt này bằng 70 mV. Màng tế bào dày 8 nm. Cường độ điện trường bên trong màng tế bào bằng
A.8,75V/m.	B.8,75.106V/m.	C.8750V/m.	D. 8,75.108V/m.
Câu 9. Một hạt bụi tích điện có khối lượng m = 3.10-6 g nằm cân bằng trong điện trường đều thẳng đứng hướng xuống có cường độ E = 2000 V/m. Lấy g = 10 m/s2. Điện tích hạt bụi là
A.15.10-9C.	B.–15.10-12C.	C.–15.10-9C.	D.15.10-12C.
Câu 10. 
Quả cầu nhỏ khối lượng 20g mang điện tích 10-7C được treo bởi dây mảnh trong điện trường đều có vectơ  nằm ngang. Khi quả cầu cân bằng, dây treo hợp với phương đứng một góc =300, lấy g=10m/s2. Độ lớn của cường độ điện trường là
A.1,15.106V/m.	B.2,5.106V/m.	C. 3,5.106V/m.	D. 2,7.105V/m.
Câu 11. Một quả cầu khối lượng 0,1g treo trên một sợi dây mảnh,được đặt vào trong một điện trường đều có phương nằm ngang, cường độ E = 1000V/m, khi đó dây treo bị lệch đi một góc 450 so với phương thẳng đứng.Lấy g = 10 m/s2. Điện tích của quả cầu bằng




A..	B.	C..	D..
Câu 12. 
Một quả cầu nhỏ khối lượng m = 50 g mang điện tích q = –5.10-6 C được treo bằng một dây mảnh, không dãn, không dẫn điện. Hệ trên được đặt trong trọng trường đềuvà điện trường đều [image: ]có phương thẳng đứng. Lấy g = 10 m/s2. Khi quả cầu cân bằng, dây treo không bị căng. Độ lớn E của cường độ điện trường đều là
A. 104 V/m.	B.105 V/m.	C. 106 V/m.	D. 5.104 V/m.
Câu 13. 
Hai bản kim loại phẳng nằm ngang song song cách nhau 10 cm có hiệu điện thế giữa hai bản là 100 V. Một êlectron() chuyển động dọc theo đường sức về bản âm. Biết điện trường giữa hai bản là điện trường đều và bỏ qua tác dụng của trọng lực. Gia tốc của nó bằng
A.–17,6.1013 m/s2.	B.15.9.1013 m/s2.	C.–27,6.1013 m/s2.	D.15,2.1013 m/s2.
Câu 14. 
Một hạt khối lượng 0,4 g mang điện tích +2.10-6 C được đặt vào điện trường đều có cường độ 45.103 V/m, vectơ cường độ điện trường hướng thẳng đứng từ dưới lên trên. Lấy . Khi đó hạt sẽ chuyển động
A. đi xuống với gia tốc 9,775 m/s2.	B. đi lên với gia tốc 9,775 m/s2.
C. đi xuống với gia tốc 215 m/s2.	D.đi lên với gia tốc 215 m/s2.




Câu 15. 
[image: ]Máy gia tốc có thể gia tốc cho các hạt mang điện tới tốc độ đủ lớn rồi cho va chạm (hay còn gọi là tán xạ) với hạt khác mà người ta gọi là hạt bia để tạo ra các hạt mới giúp tìm hiểu cấu trúc của vật chất. Trong một quá trình tán xạ như vậy, người ta cho các hạt mới sinh ra đi qua điện trường đều  để kiểm tra điện tích của chúng và xác định được quỹ đạo chuyển động như hình. Hãy cho biết đánh giá nào dưới đây là đúng?
A.Hạt (1) không mang điện, hạt (2) mang điện dương, hạt (3) mang điện âm.
B. Hạt (1) không mang điện, hạt (2) mang điện âm, hạt (3) mang điện đương.
C.Cả 3 hạt cùng không mang điện.
D. Cả 3 đánh giá A, B, C đều có thế xảy ra.
Câu 16.  (
P
Q
)Hai quả cầu tích điện P và Q được treo gần nhau bằng hai sợi dây cách điện, dài bằng nhau trong một điện trường đều nằm ngang hướng sang phải như hình vẽ bên. Nếu cả hai dây đều có phương thẳng đứng thì
A.P mang điện tích dương và Q mang điện tích âm.
B.P và Q đều tích điện âm.
C.P và Q đều tích điện dương.
D.P mang điện tích âm và Q mang điện tích dương.
Câu 17. 

[image: Xạ trị proton – Bước tiến mới vượt trội cho người bệnh ung thư!]Điều trị bệnh bằng pháp liệu proton là sử dụng chùm proton có năng lượng nhất định để chiếu xạ các khối U nhằm tiêu diệt tế bào ung thư. Để tăng tốc proton, người ta dùng một điện trường đều có cường độ mạnh (1,3.105 V/m). Khối lượng và điện tích của proton lần lượt là ; , xem quỹ đạo của hạt pronton là thẳng. Thời gian cần thiết để tăng tốc hạt proton từ trạng thái đứng yên đến khi đạt tốc độ 107 m/s là




A..	B..	C..	D..
Câu 18. Xét tính đúng/sai trong các nhận định sau:
a) Điện trường đều là điện trường mà véctơ cường độ điện trường tại mọi điểm đều có cùng phương, chiều, độ lớn. 
b) Đường sức của điện đều là những đường cong kín.
c) Các đường sức của điện trường giữa hai bản kim loại phẳng tích điện trái dấu là những đường thẳng song song cách đều và vuông góc với các bản, xuất phát từ bản tích điện dương và kết thúc ở bản tích điện âm.

d) Tác dụng của điện trường đều lên điện tích chuyển động (vận tốc đầu  vuông góc với đường sức) làm vận tốc của điện tích liên tụcđổi phươngnhưng độlớn không đổi, quỹ đạo chuyển động có dạng parabol.
Đáp số: Đ-S-Đ-S
Câu 19. Một quả cầu nhỏ tích điện treo vào một sợi dây nhẹ, không giản giữa hai bản kim loại A và B tích điện trái dấu, đặt song song. Khi cân bằng dây treo lệch so với phương thẳng đứng một góc như hình vẽ. Xét tính đúng/sai trong các nhận định sau:
a) Bản A tích điện dương, bản B tích điện âm. 
b) Quả cầu được tích điện dương.
c) Lực tác dụng lên quả cầu gồm: trọng lực và lực điện.

d) Góc hợp bởi trọng lực và lực điện bằng .
Đáp số: Đ-Đ-S-S
Câu 20. 


[image: ]Cho hai bản kim loại phẳng A và B tích điện trái dấu đặt song song. Hạt bụi có điện tích, khối lượng m nằm lơ lững giữa hai bản kim loại dưới tác dụng của trọng lực và lực điện như hình vẽ. Biết hiệu điện thế giữa hai bản . Lấy . Xét tính đúng/sai trong các nhận định sau:
a) Bản kim loại tích điện dương ở phía trên và bản tích điện âm ở phía dưới.
b) Điện trường giữa hai bản có cường độ 1500 V/m.
c) Lực điện tác dụng lên hạt bụi có độ lớn 10-9 N.
d) Khối lượng hạt bụi 10-10 kg.
Đáp số: Đ-Đ-S-S
Câu 21. 


Máy gia tốc có thể gia tốc cho các hạt mang điện tới tốc độ đủ lớn rồi cho va chạm (hay còn gọi là tán xạ) với hạt khác mà người ta gọi là hạt bia để tạo ra các hạt mới giúp tìm hiểu cấu trúc của vật chất. Kết quả tán xạ của hạt electron () và pozitron () trong máy gia tốc ở năng lượng cao cho ra hai hạt. Để xác định điện tích và khối lượng của hai hạt này người ta cho chúng đi vào hai buồng đo có điện trường đều  giống nhau theo phương vuông góc với các đường sức điện. Bỏ qua tác dụng của trọng trường. Hình ảnh quỹ đạo trong 1s ngay sau quá trình tán xạ với cùng tỉ lệ kích thước như hình bên. 
a) Hạt (1) có điện tích dương, hạt (2) có điện tích âm.
b) Khi bắt đầu bay vào các buồng đo, hai hạt có tốc độ khác nhau.
c) Trong một giây ngay sau quá trình tán xạ, độ dịch chuyển dọc theo đường sức điện trường của hạt (2) gấp 4 lần hạt (1).

d) Gọi δ là tỉ số của điện tích và khối lượng mỗi hạt thì .
Đáp số: S-S-Đ-Đ
Câu 22. 


Một giọt dầu hình cầu bán kính R nằm lơ lửng trong không khí trong đó có điện trường đều, vectơ cường độ điện trường hướng từ trên xuống và có độ lớn E, biết khối lượng riêng của dầu và không khí lần lượt là , (), gia tốc trọng trường là g. Điện tích q của quả cầu là 




A..	B..	C..	D..
Câu 23. Một hạt prôtôn chuyển động ngược chiều đường sức điện trường đều với tốc độ ban đầu 4.105 m/s. Cho cường độ điện trường đều có độ lớn E = 3000 V/m, e = 1,6.10–19 C, 
mp = 1,67.10– 27 kg. Bỏ qua tác dụng của trọng lực lên prôtôn. Sau khi đi được đoạn đường 3 cm, tốc độ của prôtôn là
A.3,98.105 m/s.	B.5,64.105 m/s.	C.3,78.105 m/s.	D.4,21.105 m/s.
Câu 24. 
Một êlectrôn() chuyển động dọc theo hướng đường sức của một điện trường đều có cường độ 100V/m với vận tốc ban đầu là 300 km/s. Quãng đường đi được kể từ thời điểm ban đầu cho đến khi vận tốc của êlectron bằng không bằng
A.2,56cm.	B.25,6cm.	C.2,56 mm.	D.2,56m.
Câu 25. 
Hai bản kim loại phẳng nằm ngang song song cách nhau 10cm có hiệu điện thế giữa hai bản là 100V. Một êlectrôn() có vận tốc ban đầu 5.106m/s chuyển động dọc theo đường sức về bản âm. Biết điện trường giữa hai bản là điện trường đều và bỏ qua tác dụng của trọng lực. Đoạn đường nó đi được cho đến khi dừng lại bằng
A.7,1cm.	B.12,2cm.	C.5,1cm.	D.15,2cm.
Câu 26. 
Hai tấm kim loại phẳng nằm ngang song song cách nhau 5cm. Hiệu điện thế giữa hai tấm là 50V. Một êlectron() không vận tốc ban đầu chuyển động từ tấm tích điện âm về tấm tích điện dương. Khi đến tấm tích điện dương thì êlectron có tốc độ bằng
A.4,2.106m/s.	B.3,2.106m/s.	C.2,2.106m/s.	D.1,2.106m/s.
Câu 27. 
Một êlectrôn()chuyển động dọc theo một đường sức của điện trường đều có cường độ 364V/m. Êlectrôn xuất phát từ điểm M với vận tốc 3,2.106m/s. Thời gian kể từ lúc xuất phát đến khi nó quay trở về điểm M bằng bao nhiêu μs?
Đáp số:..................0,1
Câu 28. Hạt bụi tích điện nằm lơ lửng trong điện trường. Cho biết gia tốc rơi tự do là 10 m/s2. Nếu điện tích hạt bụi giảm đi 10% giá trị độ lớn thì gia tốc của hạt bụi thu được bằng bao nhiêu m/s2?
Đáp số:....................1
Câu 29. 
Một êlectron() bay vào một điện trường đều tạo bởi hai bản tích điện trái dấu theo chiều song song với hai bản và cách bản tích điện dương một khoảng 4 cm. Biết cường độ điện trường giữa hai bản E = 500 V/m. Sau khoảng thời gian X.10-9s thì êlectron sẽ chạm vào bản tích điện dương. Giá trị của X bằng bao nhiêu?
Đáp số:................30
Câu 30. 
Một điện tích Q bằng kim loại có khối lượng 10 g đang đứng yên trong khoảng chân không có điện trường đều, vectơ cường độ điện trường có phương thẳng đứng hướng xuống. Chiếu vào Q chùm bức xạ điện từ trong khoảng thời gian rất ngắn để các electron bật ra khỏi điện tích Q, sau đó Q chuyển động nhanh dần đều đi xuống với gia tốc 5,6 m/s2. Coi độ lớn cường độ điện trường luôn bằng 104 V/m và lấy e =1,6.10−19	C. Số electron bật ra bằng X.1012. Giá trị của X bằng bao nhiêu?
Đáp số:…………35

Câu 31. 



 (
O
)Hai bản kim loại tích điện trái dấu có các bản song song đặt nằm ngang cách nhau 4cm, chiều dài các bản là 10cm, hiệu điện thế giữa hai bản là 20V. Một êlectron(; )baytừ điểm O cách đều hai bản với vận tốc ban đầu là  song song với các bản. Để êlectron có thể ra khỏi hai bản thì giá trị nhỏ nhất củalà X.106 m/s. Giá trị của X bằng bao nhiêu?(Kết quả làm tròn đến chữ số hàng phần mười).
Đáp số:………..…..4,7
Câu 32. 

[image: ]Một êlectron()chuyển động với tốc độ ban đầu chuyển động vào vùng điện trường đều theo phương song song với hai bản và ở chính giữa khoảng cách hai bản như hình. Biết chiều dài mỗi bản là 2 cm và khoảng cách giữa hai bản là 1 cm. Giữa hai bản có điện trường hướng từ trên xuống, điện trường bên ngoài hai bản bằng 0. Biết êlectron di chuyển đến vị trí mép ngoài của tấm bản phía trên. Độ lớn cường độ điện trường giữa hai bản bằng bao nhiêu V/m?
Đáp số:……………364
Câu 33. 

Để làm lệch hướng chuyển động của êlectron một góc α, người ta thiết lập một điện trường đều có cường độ E và có hướng vuông góc với hướng chuyển động ban đầu của êlectron trong thời gian t. Khi t = 1 ms thì . Muốn êlectron lệch hướng chuyển động một góc thì thời gian thiết lập điện trường bằng bao nhiêu ms?
Đáp số :……….......…3
---HẾT---
Đặt mua bộ 30 đề minh họa THPT 2025 liên hệ thầy Hoàng Sư Điểu, zalo: 0909928109
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